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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ
Năm 2026
(Ban hành kèm theo Thông báo số              /TB-CĐBC ngày       tháng            năm 2026
Của Hiệu trưởng Cao đẳng CTIM)

	Nhóm 5
	



	
	
	
	
	



	STT
	MÃ SV
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Số tờ
	Điểm số
	Điểm chữ
	Chữ ký
	Ghi chú

	1
	2410030027
	Phạm Trọng
	Nghĩa
	C26DDT1
	
	
	
	
	

	2
	2410150006
	Nguyễn Hồ Phương 
	Uyên
	C26LG1
	
	
	
	
	

	3
	2410100031
	Nguyễn Bùi Tiểu
	Huyên
	C26QT1
	
	
	
	
	

	4
	2410100028
	Nguyễn Thị Kim
	Ngân
	C26QT1
	
	
	
	
	

	5
	2410100032
	Lý Minh
	Nguyên
	C26QT1
	
	
	
	
	

	6
	2410100046
	Võ Hoàng
	Bảo
	C26QT2
	
	
	
	
	

	7
	2410100042
	Trần Thị Mỹ
	Diệu
	C26QT2
	
	
	
	
	

	8
	2410100035
	Nguyễn Thị Thùy
	Dương
	C26QT2
	
	
	
	
	

	9
	2410100045
	Trần Thị Hồng
	Gấm
	C26QT2
	
	
	
	
	

	10
	2410100036
	Đặng Trung
	Hiếu
	C26QT2
	
	
	
	
	

	11
	2410100041
	Tạ Nhật
	Huy
	C26QT2
	
	
	
	
	

	12
	2410100038
	Chung Lê Quốc
	Hy
	C26QT2
	
	
	
	
	

	13
	2410100048
	Trần Thị Hà
	Ny
	C26QT2
	
	
	
	
	

	14
	2410100033
	Nguyễn Thị Hồng
	Phúc
	C26QT2
	
	
	
	
	

	15
	2410100044
	Nguyễn Thị Minh
	Thơ
	C26QT2
	
	
	
	
	

	16
	2410160021
	Nguyễn Phan Mỹ
	Anh
	C26TM1
	
	
	
	
	

	17
	2410160013
	Huỳnh Lê Ngọc Tâm
	Đoan
	C26TM1
	
	
	
	
	

	18
	2410160022
	Lê Ngọc
	Huỳnh
	C26TM1
	
	
	
	
	

	19
	2410160016
	Đào Thị Ngọc
	Loan
	C26TM1
	
	
	
	
	

	20
	2410160019
	Dương Hiểu
	Ly
	C26TM1
	
	
	
	
	

	21
	2410160015
	Phạm Trần Thảo
	My
	C26TM1
	
	
	
	
	

	22
	2410160023
	Nguyễn Như
	Quỳnh
	C26TM1
	
	
	
	
	

	23
	2410160014
	Trương Thảo
	Vy
	C26TM1
	
	
	
	
	

	24
	2410160025
	Nguyễn Trần Hải
	Yến
	C26TM1
	
	
	
	
	

	25
	2410160050
	Nguyễn Thị Lệ 
	Hồng
	C26TM2
	
	
	
	
	

	26
	2510030039
	Nguyễn Văn
	Dĩ
	C27DDT
	
	
	
	
	

	27
	2510030005
	Lê Minh 
	Trí
	C27DDT
	
	
	
	
	

	28
	2510170008
	Nguyễn 
	Hưng
	C27TK
	
	
	
	
	

	29
	2510160008
	Nguyễn Đình Ngọc
	Khoa
	C27TM
	
	
	
	
	

	30
	2410030016
	Dương Minh
	Tiến
	C26TC
	
	
	
	
	

	31
	2410040026
	Nguyễn Hoàng 
	Duy
	C26CK1
	
	
	
	
	

	32
	2410030003
	Lâm Vũ
	Hào
	C26DDT1
	
	
	
	
	

	33
	2310040034
	Nguyễn Lương
	Nhẫn
	C25CK1
	
	
	
	
	

	34
	2310100055
	Nguyễn Ngọc Phương
	Linh
	C25QT2
	
	
	
	
	

	35
	2310100022
	Sơn Thị Sa 
	Rây
	C25QT1
	
	
	
	
	


Lưu ý: -  Sinh viên chưa đóng lệ phí không được dự thi.
· Hội đồng thi không công nhận điểm đối với trường hợp CBCT ghi thêm tên sinh viên vào danh sách. 
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